
 II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự 

điều chỉnh 
Bé tìm hiểu về mùa đông 1 Từ 09/12->13/12/2024 Phùng Thị Kim Thu

Cháu yêu chú bộ đội 1 Từ 16/12->20/12/2024 Lương  Thị  Hoàng Hiệp

Cô chú công nhân 1 Từ 23/12->27/12/2024 Phùng Thị Kim Thu

Nghề bác sỹ 1 Từ 30/12->03/01/2025 Lương  Thị  Hoàng Hiệp

III. CHUẨN BỊ:

      Nhánh

Chuẩn bị

Nhánh 1
Bé tìm hiểu về mùa 

đông

Nhánh 2
Cháu yêu chú bộ đội

Nhánh 3
Cô chú công nhân

Nhánh 4
 Nghề bác sỹ

Giáo viên

-  Lập kế hoạch và soạn 
bài đầy đủ.
- Chuẩn bị các tài liệu để 
cung cấp cho trẻ kiến 
thức về chủ đề “Tìm hiểu 
về mùa đông”
- Tạo môi trường, chuẩn 
bị đầy đủ đồ dùng đồ 
chơi, nguyên vật liệu: 
giấy bìa, vải dạ màu, 
tranh ảnh, sách truyện, 
giá sách.
Lọ sữa, bìa cát tông, các 

- Lập kế hoạch và soạn bài 
đầy đủ.
 - Trang trí sắp xếp các 
góc, nhóm chơi phù hợp 
với chủ đề “Cháu yêu cô 
chú bộ đội”
- Chuẩn bị băng đĩa nhạc 
các bài hát, thơ về chú bộ 
đội.
Tranh thơ, tranh truyện 
chữ to về chủ đề.
- Chuẩn bị sẵn các loại 
tranh ảnh rỗng về chú bộ 

- Lập kế hoạch và soạn bài 
đầy đủ.
- Tạo môi trường theo chủ 
đề “ Cô chú công nhân ”.
- Trò chuyện,đàm thoại, 
đưa ra các câu  hỏi với trẻ 
về các các nội dung có 
liên quan đến chủ đề; trao 
đổi với phụ huynh về tình 
của trẻ ở lớp và vận động 
phụ huynh phối hợp và 
đóng góp.
- Đồ chơi trong các góc 

- Lập kế hoạch và soạn 
bài đầy đủ.
- Tạo môi trường theo 
chủ đề “ Nghề bác sĩ”.
- Bổ sung các nguyên 
học liệu cho các góc chơi 
đa dạng, phong phú
- Sưu tầm tranh ảnh, 
tranh truyện, họa báo có 
nội dung, hình ảnh về 
“Nghề bác sĩ”
- Tranh thơ, tranh truyện 
chữ to về chủ đề
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loại giấy màu, vải vụn, 
kéo, keo, họa báo.
- Lựa chọn một số bài 
thơ, câu chuyện, ca dao, 
đồng dao, video, bài hát 
về mùa đông.
- Tạo cho trẻ tâm thế vui 
vẻ, thích đến  lớp

đội...trong góc để trẻ hoạt 
động.
- Bổ sung thêm 1 số đồ 
dùng đồ chơi phục vụ góc 
bán hàng như: quần áo bộ 
đội
 - Các loại tranh truyện, 
album về lớp học, album 
về chú bộ đội.

chơi
- Các loại bàn cờ, sách vải, 
lô tô
- Thuộc các bài thơ, câu 
đố, bài hát về chủ đề 
- Chuẩn bị sẵn các loại 
tranh ảnh rỗng về sản 
phẩm, các dụng cụ của 
nghề xây dựng trong góc 
để trẻ hoạt động

- Tuyên truyền với phụ 
huynh về chủ đề mới, 
vận động phụ huynh 
cùng phối hợp và đóng 
góp truyện tranh, họa 
báo, bìa lịch.

Nhà 
trường

-Phân công nhiệm vụ cho giáo viên tổ chức chương trình Sân chơi “chiến sĩ tí hon”, “ Bé vui đón Noel”, tổ 
chức tiệc buffet cho học sinh.
- Góp ý cho giáo viên tạo môi trường đẹp, phong phú
- Chuẩn bị các phương tiện, tổ chức cho trẻ tham gia sân chơi “Chiến sĩ tí hon”.
- Chuẩn bị điều kiện, phương tiện tổ chức cho trẻ 4+5 tuổi tham quan Bảo tàng Hải Quân
- Tạo điều kiện cho giáo viên, phụ huynh tổ chức cho trẻ Vui đón Noel.
- Tổ chức tiệc buffet cho trẻ

Phụ 
huynh

 - Cùng trẻ khám phá chủ 
đề và sưu tầm sách báo 
về chủ đề cho trẻ cầm 
đến lớp.
- Ủng hộ lớp các nguyên 
học liệu

- Phối hợp cùng nhà 
trường và giáo viên cho trẻ 
tham gia sân chơi “chiến 
sĩ tí hon” tại trường.

 - Sưu tầm tranh ảnh, băng 
hình liên quan đến chủ đề: 
“Nghề công nhân”.
- Cho trẻ đi học sớm đúng 
giờ

- Ủng hộ tranh truyện, 
họa báo về nghề bác sĩ.
- Đọc và dạy con những 
bài thơ, câu truyện, bài 
hát,...cô treo ở bảng 
tuyên truyền

Trẻ

- Trò chuyện, thảo luận 
cùng cô về chủ đề “Bé 
tìm hiểu về mùa 
đông”tạo môi trường 
cùng cô 
- Tô màu, xé dán, trang 

- Trò chuyện, thảo luận 
cùng cô về chủ điểm mới: 
cháu yêu cô chú bộ đội.
- Tô màu, xé dán, trang trí 
bức tranh đẹp từ các NVL 
khác nhau.

 - Trò chuyện, thảo luận 
cùng cô về chủ điểm nghề 
công nhân.
- Tô màu, xé dán, trang trí 
bức tranh đẹp từ các NVL 
khác nhau.

- Trò chuyện, thảo luận 
cùng cô về chủ điểm 
mới: nghề bác sĩ.
- Tô màu, xé dán, trang 
trí bức tranh đẹp từ các 
NVL khác nhau.
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trí bức tranh đẹp từ các 
NVL khác nhau.
Thuộc các bài hát bàithơ

- Thuộc các bài hát, bài 
thơ, đồng dao về chủ đề

- Đoàn kết với bạn bè, 
phối hợp với cô giáo

- Thuộc các bài hát, bài 
thơ, đồng dao về chủ đề “ 
nghề bác sĩ

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

- Bé xem hình ảnh, tìm hiểu một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản.
- Trẻ quan sát tìm hiểu tên gọi, công việc, công cụ, sản phẩm, ích lợi… của một số nghề 
phổ biến
- Trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
- Kể được tên và nói được đặc điểm của một số ngày lễ hội(Noel, Ngày thành lập Quân 
đội nhân dân VN 22/12).
- Thơ: Cái bát xinh xinh, Ước mơ của bé, Bé làm bao nhiêu nghề.
Ca dao, đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng, Dích dích dắc dắc, kéo cưa lừa xẻ, tay đẹp.
- Trò chuyện: Tác hại của việc thường xuyên xem tivi, máy tính và ipad (bị hỏng mắt, 
giảm tập trung, thiếu ngủ…
- Bài hát: Gửi anh 1 khúc dân ca, ước mơ xanh, Chú bộ đội đi xa, Anh phi công ơi
- HĐ: Trò chuyện với bác công nhân môi trường
- TC: Bé làm chú bộ đội ( Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh)
- Bé thực hành: Cởi - mặc quần áo
- Bé tìm hiểu một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy 
máu,..). Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp
- Trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên và các mùa trong năm.             
- Thực hành: Bé tập đội mũ bảo hiểm 

2 Thể dục sáng
- Khởi động: đi các kiểu đi( bằng mũi bàn chân, kiễng gót, cúi lưng, chạy nhanh, chạy 

chậm,...)
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với gậy thể dục kết hợp bài hát: “Nắng ấm”
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
+ Hô hấp: Gà gáy
+ ĐT tay: Đưa lên cao, ra phía trước 
+ ĐT bụng: Nghiêng người sang 2 bên
+ ĐT chân: Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối
+ ĐT bật: Bật về phía trước 
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.

Nhánh 
1

 Bé tìm 
hiểu về 

mùa 
đông

9/12/2024
PTTC

Chạy 15m liên 
tục theo hướng 
thẳng 10 giây

10/12/2024
PTNT

Bé tìm hiểu về 
mùa đông

11/12/2024
PTNT

So sánh chiều 
dài 3 đối tượng

12/12/2024
PTNN

Truyện: Bà 
chúa tuyết

13/12/2024
PTTM

Làm cây thông 
Noel

Nhánh 
2

Cháu 
yêu chú 
bộ đội

16/12/2024
PTTC

Trèo qua ghế dài

17/12/2024
PTTC-KNXH
Cháu yêu chú bộ 

đội

18/12/2024
PTTM

Dạy VĐ múa: 
Cháu thương 
chú bộ đội

19/12/2024
PTNN

Thơ: Chú bộ 
đội hành quân 
trong mưa(T1)

20/12/2024
PTTM

Vẽ chân dung 
chú bộ đội3 HĐ 

học

Nhánh 
3

Cô chú 
công 
nhân

23/12/2024
PTTC

Bật nhảy từ trên 
cao xuống 30-35 

cm

24/12/2024
PTNT

Tìm hiểu về 
nghề xây dựng

25/12/2024
PTNT

Nhận biết hình 
thoi, oval

26/12/2024
PTNN

Thơ: Bé làm 
bao nhiêu 
nghề(T2)

27/12/2024
PTTM

Dạy hát: Cháu 
yêu cô chú 
công nhân
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
4

Nghề 
Bác sỹ

30/12/2024
PTNN

Vì sao khỉ con 
đau bụng

(T2) 

31/12/2024
PTNT

Tìm hiểu về 
nghề y

1/1/2025
Nghỉ tết dương 

lịch

2/1/2025
PTNT

Đo độ dài 1 vật 
bằng 1 đơn vị 

đo

3/1/2025
PTTM

Nặn dụng cụ 
nghề y

Nhánh 
1

- Bé tìm hiểu 
một số trường 
hợp khẩn cấp 
(cháy, có người 
rơi xuống nước, 
ngã chảy 
máu,..). Biết gọi 
người lớn khi 
gặp trường hợp 
khẩn cấp
- TCVĐ: Bé làm 
chú bộ đội ( Đi 
thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh)
- Chơi tự do 

- Trò chuyện về 
các biển báo 
giao thông
- TCVĐ:  Chạy 
thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh 
(2-3 lần)
-  Chơi tự do

- Trẻ quan sát 
tìm hiểu tên gọi, 
công việc, công 
cụ, sản phẩm, 
ích lợi… của 
một số nghề phổ 
biến
- TCVĐ: Kéo 
cưa lửa xẻ
-  Chơi tự do

- Trò chuyện 
về lễ hội noel
- TCVĐ: hãy 
chọn đồ dùng, 
sản phẩm của 
các nghề
- Chơi tự do

- Thí nghiệm: 
Thấm nước và 
không thấm 
nước
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây.
- Chơi tự do

4 HĐNT

Nhánh 
2

- Trò chuyện: 
Tác hại của việc 
thường xuyên 
xem tivi, máy 
tính và ipad ( bị 

- Trò chuyện với 
bác công nhân 
môi trường
- TCVĐ: Dệt vải
-  Chơi tự do

- Thực hành: 
Nhuộm màu cho 
vải, giấy ( từ củ 
dền, quả dành 
dành...)

- Trò chuyện 
về ngày lễ Noel  
- TC: phân loại 
sản phẩm các 
nghề

- Trò chuyện 
về các biển báo 
giao thông
- TCVĐ:Bé 
làm chú bộ đội 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
hỏng mắt, giảm 
tập trung, thiếu 
ngủ...
- TCVĐ: Chạy 
15m liên tục 
theo hướng 
thẳng trong 10 
giây
-  Chơi tự do

- TCVĐ: Bật 
nhảy từ trên cao 
xuống (cao 30-
35cm)
-  Chơi tự do

-  Chơi tự do ( Đi thay đổi 
tốc độ theo 
hiệu lệnh)
-  Chơi tự do

Nhánh 
3

- HĐ: Trò 
chuyện với bác 
công nhân môi 
trường
- TCVĐ: Bé làm 
chú bộ đội ( Đi 
thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh
- Chơi tự do

- Trẻ quan sát 
tìm hiểu tên gọi, 
công việc, công 
cụ, sản phẩm, 
ích lợi… của 
một số nghề phổ 
biến
- TCVĐ: Trèo 
qua ghế dài 
1,5m x 30cm
-  Chơi tự do

- Thí nghiệm: 
Thấm nước và 
không thấm 
nước
- TCVĐ: Bật 
nhảy từ trên cao 
xuống (cao 30-
35cm)
-  Chơi tự do

- Trò chuyện 
về một số hiện 
tượng tự nhiên 
và các mùa 
trong năm. 
Quan sát thời 
tiết trong ngày 
- TCVĐ: Kéo 
cưa lửa xẻ
-  Chơi tự do

- Trò chuyện 
với trẻ về chú 
bộ đội  
-TCVĐ: Đội 
mũ bảo hiểm
-  Chơi tự do

Nhánh 
4

- Trò chuyện: 
Tác hại của việc 
thường xuyên 
xem tivi, máy 
tính và ipad ( bị 
hỏng mắt, giảm 

-Thực hành: Bé 
tập đội mũ bảo 
hiểm
- TCVĐ: Chạy 
thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh 

Nghỉ tết dương 
lịch

Trò chuyện, 
giáo dục về văn 
hóa xếp hàng. 
Biết chờ đến 
lượt
- TC: phân loại 

Thực hành: 
Nhuộm màu 
cho vải, giấy ( 
từ củ dền, quả 
dành dành...)
- TCVĐ: Kéo 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
tập trung, thiếu 
ngủ..
- TCVĐ: Trèo 
qua ghế dài 
1,5m x 30cm

- Chơi tự do

(2-3 lần)
-  Chơi tự do

sản phẩm các 
nghề
-  Chơi tự do

co
-  Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Đoán tên các loại thực phẩm
- TC: Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
- Thực hành: Bé sử dụng tiết kiệm nước
- Đọc Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề, Cái bát xinh xinh, chú bộ đội hành quân trong mưa, 
Ước mơ của bé Ca dao, đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng, Dích dích dắc dắc, kéo cưa lừa 
xẻ, tay đẹp.
Bài hát Gửi anh 1 khúc dân ca, ước mơ xanh, Chú bộ đội đi xa, Anh phi công ơi
- Trò chuyện, xem hình ảnh giáo dục về văn hóa xếp hàng.
- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ 
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo 
phì,…) 
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường
- Trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
- Trò chuyện về các biển báo giao thông

    HĐ 
chiều

Nhánh 
1

Bé thực hành: 
Cởi - mặc quần 
áo

HĐ: Bé làm 
sách như thế nào 
nhỉ?
Ôn bài hát Bé 
vui noel

Thực hành sửa 
sách, truyện khi 
bị rách hỏng

Thực hành: Bé 
tập đội mũ bảo 
hiểm

Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương
- Nêu gương bé 
ngoan
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhánh 
2

Bé xem hình 
ảnh, tìm hiểu 
một số biểu hiện 
khi ốm và cách 
phòng tránh đơn 
giản

Thực hành sửa 
sách, truyện khi 
bị rách hỏng

Thực hành: Gấp 
quần áo

Tự chọn các 
nguyên học 
liệu để tạo ra 
sản phẩm theo 
ý thích
Ôn KNVĐ 
múa "Cháu 
thương chú bộ 
đội "

Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương
- Nêu gương bé 
ngoan

Nhánh 
3

Bé tìm hiểu một 
số trường hợp 
khẩn cấp (cháy, 
có người rơi 
xuống nước, ngã 
chảy máu,..). 
Biết gọi người 
lớn khi gặp 
trường hợp khẩn 
cấp

Trò chơi: hãy 
chọn đồ dùng, 
phân loại sản 
phẩm của các 
nghề 

HĐ: Bé làm 
sách như thế nào 
nhỉ?

Thực hành: Bé 
tập đội mũ bảo 

hiểm

- Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương
- Nêu gương bé 
ngoan

Nhánh 
4

'Bé thực hành: 
Cởi - mặc quần 
áo, gấp quần áo.

Trò chuyện về 
các biển báo 
giao thông

Nghỉ tết DL Trò chơi: Tô, 
đồ các nét chữ 
trên thiệp chúc 
mừmg, làm vé 
tàu xe

- Liên hoan văn 
nghệ
Nêu gương
- Nêu gương bé 
ngoan
- Đóng chủ đề: 
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     V.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

Trẻ tự lựa chọn trò 
chơi, phân vai chơi, 
lựa chọn vật liệu chơi, 
thực hiện vai trò trong 
nhóm chơi. 
- Tôn trọng, hợp tác, 
chấp nhận.
- Lắp ghép: Hàng rào, 
thảm cỏ, đồ chơi, ngôi 
nhà, ghế...

x x x x

Xây khu vui chơi của 
bé

x

Xây bệnh viện x

1 Góc xây dựng - Trẻ biết dùng các 
NVL để xây lên mô 
hình hoàn chỉnh theo 
ý tưởng của trẻ.
- Chơi đoàn kết cùng 
nhau, biết giữ gìn 
mô hình xây dựng 
của mình và các bạn.
- Biết phối hợp cùng 
nhau trong xây 
dựng.

Xây doanh trại bộ đội

Các nguyên vật liệu 
khác nhau: gạch, hoa, 
cây,sỏi, nhà ….
Các khối trụ, vuông, 
tam giác, chữ nhật.

x

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
“Nghề nghiệp”
Mở chủ đề: 
“TV- Tết- Mùa 
xuân”
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

Xây nhà thờ. x

Bán các loại dụng cụ 
và sản phẩm của nghề 
may 
Bán các loại đồ dùng: 
quần áo thời trang của 
bé, giày dép, mũ, 
nón...

- Bảng giá, tiền, ATM 
+ Vải, quần áo
+ Các loại - đồ dùng: 
quần áo, giày dép, mũ 
của trẻ, do cô và trẻ 
cùng làm.

x

Bán các mô hình về 
các phương tiện chiến 
đấu, lương thực, thực 
phẩm. 

- Mô hình máy bay 
chiến đấu, xe tăng, 
lương khô, bình nước...

x

Các đồ dùng nghề xây 
dựng

-Gạch, xi măng, xẻng… x

2 Góc 
phân 
vai

Bán 
hàng

Siêu 
thị tiện 

ích

- T biết nhận vai 
chơi và thể hiện 
đúng thao tác, hành 
động của vai chơi. 
Giao lưu, gtiếp giữa 
các nhóm chơi.
- Biết bày các mặt 
hàng theo chủng loại 

Bán đồ dùng trang trí 
Noel

Cây thông, ngôi sao, 
kẹo hình gậy, vòng hoa 
nguyệt quế, chuông 
thánh đường, tất giáng 
sinh, quả cầu, ông già 
Noel...

x
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

- Xếp quy trình chế 
biến thức ăn...
- Chế biến một số món 
ăn: Làm bánh mì bơ; 
Bánh mì giò; Salad rau

x x

Nấu ăn

- Biết sử dụng các 
loại đồ dùng để nấu 
ăn.
- Biết làm các thao 
tác chế biến thức ăn. 
Xếp đúng quy trình 
chế biến.

- Hướng dẫn cách chế 
biến một số món ăn 
dành cho trẻ 
- Một số chế độ ăn khi 
trẻ bị bệnh (táo bón, 
tiêu chảy, sốt, suy dinh 
dưỡng, thừa cân béo 
phì,…) 
- Hướng dẫn kỹ thuật 
sơ cứu thông thường

- Nguyên liệu và dụng 
cụ chế biến
- Rau xà lách, rau mùi, 
cà chua, dưa chuột, cà 
rốt,sốt  mayonnaise, 
trứng luộc…
- Bánh mì, giò, bơ, 
dao..
- Bông, băng, gạc

x

- Biết chơi 1 số trò 
chơi trên vi tính theo 
chủ đề PTGT: QIZZI

- Một số trò chơi trên vi 
tính

x x3 Góc học tập - T biết lựa chọn các 
TC , biết cách chơi 
với các TC trên bảng 
biểu.
- T biết chơi trò chơi 
trên máy tính theo 
hướng dẫn của cô.
- Lấy và cất đồ chơi 
gọn gàng, ngăn nắp

Thực hành: Trẻ tìm 
hiểu Chữ số, số lượng 
và số thứ tự trong 
phạm vi 5

TC: Nối nhóm số 
lượng. 

- Mỗi trẻ 5 que tính

- Bảng chơi, bút dạ 
màu, tranh vẽ hoặc  gắn 
số lượng và số tương 
ứng.

x x
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

So sánh chiều dài của 
3 đối tượng

Bảng chơi, thước đo x

TC: Phân biệt thực 
phẩm/ thức ăn sạch, an 
toàn

Lô tô thực phẩm sạch, 
an toàn- không sạch, 
không an toàn

x x

Đo độ dài một vật 
bằng một đơn vị đo

Đồ dùng, dụng cụ và 
sản phẩm các nghề

x

Nhận biết hình thoi, 
hình oval

Bảng chơi, các hình 
tròn, vuông, tam giác, 
chữ nhật, oval, hình 
thoi

x

Trẻ thực hành đếm 
trên đối tượng trong 
phạm vi 10 và đếm 
theo khả năng

Lô tô đồ dùng dụng cụ 
của các nghề 

x x

Đoán tên các loại thực 
phẩm

Lô tô các loại thực 
phẩm

x

Trò chơi: hãy chọn đồ 
dùng, sản phẩm của 
các nghề

Lô tô đồ dùng dụng cụ 
của các nghề 

x x
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

Đọc thơ, truyện chữ to. x x

Nghe Truyện "Bà chúa 
tuyết"

x

Truyện: "Vì sao khỉ 
con bị đau bụng"

x

Thơ: Cái bát xinh 
xinh, Ước mơ của bé 
Ca dao, đồng dao: 
Rềnh rềnh ràng ràng, 
Dích dích dắc dắc, kéo 
cưa lừa xẻ, tay đẹp.

- Tranh thơ chữ to 
- Rối truyện

Kể truyện bằng rối tay - Các loại rối: Tay, 
ngón tay, que, dẹt. 

x x x x

HĐ: Bé làm sách x x

4 Góc sách - T sử dụng ngôn 
ngữ chủ động để 
miêu tả, diễn đạt một 
cách rõ ràng: kể 
chuyện theo tranh 
minh họa, rối tay.
- Lắng nghe và trao 
đổi với bạn cùng 
chơi.
- T biết cách lựa 
chọn những hình ảnh 
và kể chuyện.
- Thực hành sao 
chép 1 số kí hiệu, 
chữ cái, tên của 
mình
- T biết lựa chọn 
những hình ảnh để 
cắt dán tạo thành 
album theo chủ đề: 
“Nghề nghiệp”

Thực hành sửa sách, 
truyện khi bị rách 
hỏng

-Giấy trắng, gim, keo 
dán, kéo…

x
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

- Làm Album về: Đồ 
dùng, sản phẩm nghề 
nông; Thời trang của 
bé; Nghề bé thích, Bé 
vui Noel.

4-5 quyển Album, tranh 
ảnh về đồ dùng dụng 
cụ, sản phẩm của các 
nghề 
-Hình ảnh về cây thông, 
tất, chuông giáng sinh, 
ông già Noel, ông già 
tuyết, keo, kéo.

x x x x

- Thực hành: Trang trí 
thiệp Noel, làm sản 
phẩm, dụng cụ các 
nghề

x

Tự chọn các nguyên 
học liệu để tạo ra sản 
phẩm theo ý thích

x

Trò chơi: Tô, đồ các 
nét chữ trên thiệp chúc 
mừng, làm vé tàu xe

x x

Làm đồ chơi Noel x

5 Góc nghệ thuật - Phát triển sự khéo 
léo của đôi bàn tay 
và các ngón tay.
- T sử dụng sáng tạo 
các học liệu để tạo ra 
sản phẩm tạo hình.
- T quan sát tư duy, 
sắp xếp và ghép.
- T làm đồ chơi cùng 
cô.
- Có kỹ năng vẽ, 
nặn, làm đồ chơi

Nói lên ý tưởng tạo 
hình của mình

- Một số tranh ảnh gợi 
ý, tranh rỗng.
- Các nguyên vật liệu: 
sáp, giấy màu, màu 
nước, lá cây, vỏ xốp, 
các loại hột hạt, 
hộp…Đất nặn các màu, 
bảng con, dao chia đất, 
khăn lau. 
Mẫu gợi ý: tên trẻ, các 
chữ cái trẻ đã học, bút 
dạ, bút chì.
Giấy vẽ, giấy màu, keo, 
kéo…
Bảng nặn, đất nặn, dao 
cắt đất

x x
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

Trẻ nói được cảm nhận 
về vẻ đẹp nổi bật của 
tác phẩm tạo hình

x x

Nặn đồ dùng nghề y x

Vẽ đồ dùng nghề xây 
dựng

x

- Trang trí thiệp Noel.
- Cắt dán làm đồ chơi, 
tất, quà giáng sinh
Trang trí cây thông. 

x

6 Góc kỹ năng - Trẻ biết phối hợp 
đôi tay, các ngón tay 
một cách khéo léo 
để thực hành tốt một 
số kĩ năng của vận 
động tinh
- Biết thu dọn đồ 
chơi gọn gàng sau 
khi chơi.

Bé thực hành: Đan tết 
sợi đôi

-  Đồ chơi đan tết. x x
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Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị

N1 N2 N3 N4

- Thực hành: Nhuộm 
màu cho vải, giấy ( từ 
củ dền, quả dành 
dành...

x7 Góc khám phá - T biết cách chơi, 
chơi cùng nhau.
- Biết pha trộn màu 
để tạo ra màu mới

TC: Nhuộm gạo, bột 
làm bánh

-Vải trắng, giấy khô đa 
năng, màu nước, hộp 
nhựa trong 
- Gạo, bột mì
Màu từ các loại củ, quả 
( củ dền, quả dành dành

x

XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                                                                 GIÁO VIÊN

               Hoàng Thị Đoan Trinh                                                                                          Lương Thị Hoàng Hiệp
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